TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11
NĂM HỌC : 2020 - 2021
MÔN : TOÁN  - LỚP 2

 (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )

                       Họ và tên......................................................Lớp.............

     Điểm                                                 Nhận xét của giáo viên
	
	………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….




Câu 1: ( 1 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
a) Số 55  đọc là : 
A.  Năm năm           B. Lăm mươi lăm             C. Năm mươi lăm            D. Lăm mươi năm                            

b) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 
A. 99                        B. 97                                 C. 89                                D. 98                                                                                                                    
Câu 2:( 1 điểm)   Số ? 
                     - 36                   + 25                                   
Câu3: (0.5 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
 Một cửa hàng có 21 quạt điện, đã bán 7 quạt điện. Cửa hàng đó còn lại ...........quạt điện.
Câu 4: ( 0,5 điểm )  Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a)  7 dm 5 cm = ........ cm                                       b)  29 cm    = ........ dm ........ cm

Câu 5: ( 1 điểm )  Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
	
[image: image1]
	Trong hình vẽ trên:

a. Số hình tứ giác là:......

     b. Số hình tam giác là:......


Câu 6.( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính.                

      35 + 17

             64 + 9
                    63 - 5                          32 - 19
                 

	

	

	

	


Câu 7: ( 1  điểm)  Điền số thích hợp vào ô trống. 
	Số hạng

	25

	  28


	Số hạng

	 8
	
	Tổng

		63


	
	Số bị trừ
 82
Số trừ

 25
 5

Hiệu

      71



Câu 8:( 1 điểm) T×m x .

   a)  52  +  x  =  83                                               b)     x - 23 = 36 + 8

	

	

	

	


Câu 9 ( 1 điểm ) Đoạn thẳng AB dài 50cm. Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB là 
15 cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng - ti - mét ? 

Bài làm

	

	

	

	

	


Câu 10.( 1 điểm ) Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 12 thì được tổng là một số lớn nhất có hai chữ số.

Bài làm

	

	

	

	


	GV coi
	GV chÊm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯ​ỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KSCL MÔN TOÁN THÁNG 11- LỚP 2

NĂM HỌC: 2020 - 2021
Câu 1: ( 1 điểm ) Khoanh đúng mỗi phần được 0,5 điểm
a)  Khoanh vào đáp án C 

b)  Khoanh vào đáp án  D
Câu 2: ( 1 điểm ) Điền đúng số vào mỗi ô trống được 0,5 điểm


Thứ tự điền là : 26 ; 51 
Câu3: ( 0,5điểm ) Điền 14 vào chỗ chấm
Câu 4: ( 0,5 điểm ) Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm

a)  7 dm 5 cm = 75 cm                                       b)  29 cm    = 2 dm 9 cm
Câu 5: ( 1 điểm ) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm
a. Số hình tứ giác là: 4
     b. Số hình tam giác là: 2
Câu 6: ( 2 điểm ) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
Câu 7: ( 1 điểm ) Điền số đúng mỗi cột được 0,25 điểm
	Số hạng

	25

	  28


	Số hạng

	 8
	 35 

	Tổng

	33
	 63


	
	Số bị trừ

 82
76
Số trừ

 25
 5

Hiệu

57
     71



Câu8: ( 1điểm ) Tìm đúng mỗi phần được 0,5 điểm
          a)  x=31                                               b)     x = 67
Câu 9: ( 1 điểm ) 

                                                Bài giải

                                    Đoạn thẳng CD dài là:       (0,2 điểm)

                                            50 – 15 = 35  (cm )           (0,6 điểm)

                                               Đáp số: 35 cm               ( 0,2điểm)

Câu 10: ( 1 điểm )                                  Bài giải
* Cách 1 : 
Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Số cần tìm là :
99 – 12 = 87

Đáp số :  87 

* Cách 2 :                      Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Gọi số cần tìm là x, ta có :                    x + 12 = 99

                                                                      x = 99 – 12 

                                                                      x = 87

 Vậy số cần tìm là 87


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
                                BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11
NĂM HỌC : 2020 - 2021
MÔN : TIẾNG VIỆT  - LỚP 2

 (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )

                       Họ và tên......................................................Lớp.............

     Điểm                                                 Nhận xét của giáo viên
	
	………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….




I/ ChÝnh t¶ : ( 3 ®iÓm -  Thêi gian 15 phót ):
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II/ Luyện từ và câu : ( 2 điểm)   
Câu 1 :  (1 đểm ) Gạch chân từ chỉ hoạt động, trạng thái trong các câu sau : 
Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng.
Câu 2. (1  điểm) Đặt một câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì? và gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì), gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì?
.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
III  : Tập làm văn ( 5 điểm ) 
 Đề bài: Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) để kể về một người thân của em.

Gợi ý: 

1. Người thân của em là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi?

2. Người thân của em làm nghề gì?

3. Người thân của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào?

4. Tình cảm của em đối với người thân ra sao?
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	GV coi
	GV chÊm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11
NĂM HỌC : 2020 - 2021
MÔN : TIẾNG VIỆT  - LỚP 2

 (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )

I/ ChÝnh t¶ : ( 3 ®iÓm -  Thêi gian 15 phót ): 
- GV đọc cho HS viết bài chính tả sau
Nghe - viÕt :  Thì thầm

Gió thì thầm với lá

  Lá thì thầm cùng cây

 Và hoa và ong bướm

   Thì thầm điều chi đây?

       Trời mênh mông đến vậy

   Đang thì thầm với sao

     Sao trời tưởng yên lặng

      Lại thì thầm cùng nhau.
                                                              ( Phùng Ngọc Hùng )
II/ Luyện từ và câu : ( 3 điểm)   
Câu 1 :  (1 đểm ) Gạch chân từ chỉ hoạt động, trạng thái trong các câu sau : 
Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng.
Câu 2. (1  điểm) Đặt một câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì? và gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì), gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì?
III  : Tập làm văn ( 5 điểm ) 

 Đề bài: Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) để kể về một người thân của em.
Gợi ý: 

1. Người thân của em là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi?

2. Người thân của em làm nghề gì?

3. Người thân của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào?

4. Tình cảm của em đối với người thân ra sao?


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯ​ỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KSCL THÁNG 11- LỚP 2

MÔN TIẾNG VIỆT 

Năm học: 2020 - 2021 

I/ Chính tả : (3 điểm) GV đọc cho HS viết đoạn thơ trong thời gian: 15 phút.

- Bài viết (không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ,  trình bày đúng đoạn văn): 3 điểm.
- Viết sai 3 lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng theo quy định, thiếu dấu câu ...) trừ  1 điểm. 

- HS viết không đúng kĩ thuật chữ, trình bày bẩn trừ toàn bài 0,5 điểm.

II/ Luyện từ và câu : ( 2 điểm)   
Câu 1 :  (1 đểm ) Gạch chân đúng mỗi từ được 0,2 điểm
      Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng.
Câu 2. ( 1 điểm) :  
- HS đặt đúng kiểu câu đảm bảo cả nội dung và hình thức được 0,5 điểm. 
(Nếu đúng kiểu câu, nội dung hoặc hình thức trình bày chưa hợp lí.... trừ 1/2 số điểm).
- Gạch chân đúng các bộ phận theo yêu cầu được 0,5 điểm

III/  Tập làm văn : 4 điểm.
- Dựa vào các câu hỏi HS viết được đoạn văn khoảng 4-5 câu, đảm bảo đúng nội dung, hình thức, viết liền các câu trả lời, không chép lại câu hỏi. Các câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp; chữ viết sạch sẽ... các câu văn có sự liên kết chặt chẽ được 5 điểm.

- Tuỳ mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, trình bày bài và chữ viết, .... GV cho các mức điểm phù hợp.
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